PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CNTT-TT NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số        /BTTTT-CNTT ngày    /   /2014  của Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

1.1. Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………
1.2. Ngày thành lập: …..../......../........ 1.6. Mã số thuế:…………………………..
1.3. Giấy phép ĐKKD số:.............................................Ngày cấp:……/….../…….
2. Thông tin liên hệ
2.1. Địa chỉ trụ sở chính:
…..
2.2. Điện thoại:………………………… 2.3.Fax:……………………………….
2.4. Email:……………………….  2.5. Website (nếu có):………………………
2.6. Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật:


- Họ và tên:
…..

- Di động:
…..
                                 - Email:...................................................................................
2.7 Ngành nghề kinh doanh:
...
.................................................................................................................................

2.8. Mã ngành hoạt động chính của doanh nghiệp:
...
3. Loại hình Doanh nghiệp

 FORMCHECKBOX 
 Doanh nghiệp nhà nước
 FORMCHECKBOX 
 Doanh nghiệp tư nhân

 FORMCHECKBOX 
 Công ty cổ phần
 FORMCHECKBOX 
 Công ty hợp danh

 FORMCHECKBOX 
 Công ty liên doanh

     Tên đối tác và nước xuất xứ: ………………………..………………………...
     Tỷ lệ % vốn nước ngoài:

75- 100%

50 - 75%

25 - 50%

0 - 25%
 FORMCHECKBOX 
 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

    Tên Doanh nghiệp và nước xuất xứ:………………………..………………….
 FORMCHECKBOX 
 Công ty TNHH 
  FORMCHECKBOX 
 Loại khác (ghi rõ):……………………….
II. SỐ LIỆU VỀ DOANH NGHIỆP
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Năm 2012
	Năm 2013

	1
	Tổng doanh thu phần cứng, điện tử
	
	

	2
	Lợi nhuận sau thuế
	
	

	3
	Doanh thu xuất khẩu
	
	

	4
	Tổng số nhân lực
	
	

	5
	Khác
	
	


Ghi chú: 

- Hoạt động công nghiệp phần cứng bao gồm các loại hình thiết kế, chế tạo sản phẩm phần cứng; lắp ráp, gia công sản phẩm phần cứng; cung cấp dịch vụ công nghiệp phần cứng.

 (Chi tiết tham khảo Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật CNTT về công nghiệp CNTT)

	
	Người cung cấp/thu thập thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
)



Chính sách Bảo mật


Các thông tin do doanh nghiệp cung cấp chỉ nhằm mục đích xây dựng triển khai các nội dung/nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai Kế hoạch hành động Phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030








� Đóng dấu xác nhận ở đây hoặc đóng dấu treo ở trang đầu.
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